
THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tỉnh/thành phố cung cấp phiếu/thông tin:    Đắk Lắk
	1
	Tên Báo cáo KQNC*: Nghiên cứu chế biến vỏ quả Ca cao làm thức ăn chăn nuôi, tỉnh Đắk Lắk.
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	Cấp quản lý đề tài*:   ( Nhà nước       (  Bộ            X  Tỉnh/Thành phố            (  Cơ sở

	3
	Mã số đề tài (nếu có):                    Thuộc Chương trình (nếu có): Nghiên cứu KH&PTCN cấp tỉnh                         
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	Cơ quan chủ trì đề tài: Công ty TNHH ca cao Nam Trường Sơn
Địa chỉ: 107 Tân Tiến, xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0262 3638 879
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	Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có): 
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	Chủ nhiệm đề tài*: HỒ THỊ PHƯƠNG HIẾU     Học hàm, học vị:  Kỹ sư         Giới tính: Nữ
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	Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu:
Họ và tên

Học hàm, học vị

Giới tính

Trương Ngọc Quang
Cử nhân
Nam
Phan Thị Từ Minh
Cử nhân
Nữ
Nguyễn Thị Duyên Anh
Cử nhân
Nữ
Võ Thị Ngọc Ánh

Cử nhân

Nữ

Nguyễn Trường Hòa

Cử nhân

Nam

Võ Tạ Phan Vũ

Cử nhân

Nam

Phan Thanh Bình

Tiến sỹ

Nam

Tôn Thất Dạ Vũ

Kỹ sư

Nam
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	Mục tiêu của nhiệm vụ: 
* Mục tiêu tổng quát:
Chế biến được vỏ quả ca cao làm thức ăn chăn nuôi nhằm gia tăng giá trị kinh tế cho người sản xuất, chế biến ca cao và chăn nuôi đồng thời góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

* Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thiện được công nghệ sản xuất vỏ quả ca cao làm thức ăn chăn nuôi

- Xác định được tỷ lệ phối trộn phù hợp trong khẩu phần nuôi bò thịt

- Giới thiệu được sản phẩm bột, thức ăn hỗn hợp dạng đóng bánh chế biến từ vỏ quả ca cao trên thị trường.
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	Kết quả thực hiện: 

Phương pháp phơi khô vỏ quả ca cao tốt nhất là sử dụng giàn che nylon với kích thước vỏ là 2 cm theo kích thước của dao cắt.

Thành phần hoá học và giá trị dinh dưỡng bột vỏ ca cao có thể sử dụng để làm thức ăn cho bò: VCK: 89,4%; protein thô: 6,91%; xơ thô: 28,30%; khoáng tổng số: 8,14%. Năng lượng trao đổi: 1.614 Kcal/kgCK.

Sử dụng bột vỏ ca cao khô nuôi bò với tỉ lệ 30% và 35% trong khẩu phần đã không làm ảnh hưởng đến tăng khối lượng của bò. Chênh lệch thu chi cao nhất khi sử dụng tỉ lệ bột ca cao trong khẩu là 35%.

Thức ăn hỗn hợp dạng đóng bánh được ép bằng máy ép thủy lực, có hình trụ tròn, khối lượng 2 kg/bánh, thời gian bảo quản 6 tháng. 

Bổ sung nuôi bò bằng thức ăn hỗn hợp vỏ ca cao dạng đóng bánh, bò tăng khối lượng cao hơn bò không bổ sung: lô TN tăng 0,617 kg/con/ngày, lô ĐC: 0,550 kg/con/ngày; chênh lệch thu chi cao hơn 295.000 đ/con.

Chuyển đổi thành công công năng của các thiết bị phù hợp với quy trình công nghệ chế biến bột vỏ quả ca cao và thức ăn hỗn hợp dạng đóng bánh bao gồm:

+ Máy xay vỏ quả ca cao được chuyển đổi từ máy cắt lát sắn: công suất thực tế của máy 1.700 kg/h với kích thước đầu ra của máy là 2 cm theo kích thước dao cắt. 

+ Máy nghiền vỏ quả ca cao từ máy nghiền bột ca cao: năng suất máy 300 kg/h. Độ mịn bột vỏ quả ca cao có kích thước từ 0,1 mm đến 0,5 mm.

+ Máy phối trộn vỏ quả ca cao từ máy phối trộn bột ca cao: có năng suất thực tế của máy là 450 kg/h; có tỷ lệ vón cục 8,6%.

+ Máy ép thức ăn hỗn hợp dạng đóng bánh từ máy ép thủy lực: có lực ép ở áp lực 300 kg/cm2, tạo ra thức ăn hỗn hợp dạng đóng bánh có cấu trúc tương đối ổn định, tỷ lệ bánh vỡ khi lấy ra khoảng 2,5%.

Xây dựng được sản phẩm bột vỏ quả ca cao và thức ăn hỗn hợp dạng đóng bánh về: bao bì, nhãn mác, tiêu chuẩn cơ sở, đăng kí nhãn hiệu, đánh giá hiệu quả kinh tế để bước đầu đưa sản phẩm ra phục vụ thị trường.

Tổ chức đào tạo 10 người kỹ thuật viên về chế biến bột vỏ quả ca cao và thức ăn hỗn hợp dạng đóng bánh dùng nuôi bò thịt; kỹ thuật vận hành các thiết bị máy móc trong quy trình sản xuất. Tập huấn 30 người về kỹ thuật chế biến bột vỏ quả ca cao; sử dụng bột vỏ quả ca cao và thức ăn hỗn hợp dạng đóng bánh cho bò thịt; cách phối trộn thức ăn trong quá trình nuôi bò.

	
	Thời gian thực hiện:  Bắt đầu từ: 9/2016       Kết thúc: 01/2019
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	Tổng kinh phí thực hiện: 591,71 triệu đồng

Từ ngân sách nhà nước:  477,71 triệu đồng
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	Nơi viết BC: Đắk Lắk                            Số trang: 127
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	Nơi lưu giữ báo cáo: VN- Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Đắk Lắk
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	Các sản phẩm đăng ký lưu giữ:

1. Báo cáo tổng hợp KQNC (quyển + bản điện tử): 1 quyển + 1 CD (báo cáo toàn văn, báo cáo tóm tắt)
2. Phụ lục (quyển + bản điện tử):
3. Bản đồ (quyển, tờ):

4. Bản vẽ (quyển, tờ):

5. Ảnh (quyển, chiếc): 
6. Báo cáo tổng hợp chuyên đề nghiên cứu (bản điện tử): 
7. Báo cáo đề tài nhánh (bản điện tử): Quy trình công nghệ sản xuất bột vỏ quả ca cao và bánh dinh dưỡng; Tài liệu sử dụng bột vỏ quả ca cao.
8. Khác: 
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	Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC:  16/4/2019    Ngày cấp đăng ký KQNC:  23/4/2019
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	Số Giấy chứng nhận đăng ký đăng ký KQNC: 54/02/2019/ĐK-KQKHCN  Số Quyết định: 08/QĐ-TTTK
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